
Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

STT Lớp Họ tên Ngày sinh Ghi chú

1 10A1 Vũ Hoàng An 20/09/2006

2 10A1 Huỳnh Nhật Anh 30/10/2006

3 10A1 Mạc Gia Hân 11/03/2006

4 10A1 Lương Gia Huy 22/05/2006

5 10A1 Phan Thị Hoàng Oanh 29/10/2006

6 10A1 Nguyễn Hoàng Phúc 18/10/2006

7 10A1 Lê Kim Phụng 15/02/2006

8 10A1 Nguyễn Thị Kim Sa 20/03/2006

9 10A1 Trần Hồng Ngọc Tâm 08/10/2006

10 10A1 Nguyễn Nguyên Thảo 30/05/2006

11 10A1 Lưu Vũ Thu 22/09/2005

12 10A1 Lê Ngũ Hạ Vy 29/06/2006

13 10A2 Nguyễn Y Bình 27/09/2006

14 10A2 Trần Công Duy 06/09/2006

15 10A2 Lưu Thanh Hiền 20/04/2006

16 10A2 Hoàng Duy Long 23/07/2006

17 10A2 Phạm Thanh Trường Long 08/08/2006

18 10A2 Tăng Tấn Phát 26/10/2006

19 10A2 Nguyễn Hứa Hoài Phương 05/11/2006

20 10A2 Tạ Nguyễn Ngọc Thanh 16/08/2006

21 10A2 Huỳnh Phương Thảo 09/09/2006

22 10A2 Nguyễn Xuân Quốc Việt 06/10/2006

23 10A3 Hoàng Thị Hương Giang 15/08/2006

24 10A3 Lê Thị Kiều 21/05/2006

25 10A3 Nguyễn Bình Lai 24/05/2006

26 10A3 Lương Nguyễn Triều Lam 14/11/2006

27 10A3 Nguyễn Thị Bình Nhi 01/06/2006

28 10A3 Nguyễn Ngọc Quyên 26/08/2006

29 10A3 Phạm Minh Trí 15/04/2006

30 10A3 Vũ Thị Bích Vân 10/12/2006

31 10A4 Trần Thùy Thiên Kim 07/12/2006

32 10A4 Lê Thành Phát 22/03/2006

33 10A4 Dương Thông Thái 18/03/2006

34 10A4 Lê Bình Phương Vy 16/11/2006

35 10A5 Triệu Linh Hương 04/07/2005

36 10A5 Nguyễn Lê Minh Khoa 04/04/2006

37 10A5 Võ Hồng Sơn 16/05/2006

38 10A5 Nguyễn Ngọc Thiện 19/05/2006

39 10A5 Huỳnh Văn Tiền 04/05/2006

40 10A6 Lê Gia Hân 19/01/2006

41 10A7 Ngô Hồng Ngọc 06/04/2006
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STT Lớp Họ tên Ngày sinh Ghi chú

42 10A7 Phạm Phương Nguyễn 28/09/2006

43 10A7 Lại Hoàng Thắng 06/03/2006

44 10A7 Trần Ngọc Uyên Thy 29/09/2006

45 10A7 Nguyễn Cao Ý 01/12/2006

46 10A8 Đinh Tuấn Anh 29/05/2006

47 10A8 Nguyễn Thái Bình 09/02/2006

48 10A8 Phạm Thị Mỹ Chi 08/10/2006

49 10A8 Đào Minh Chiến 20/11/2006

50 10A8 Nguyễn Thế Danh 10/11/2006

51 10A8 Dương Bá Hùng 01/03/2006

52 10A8 Vũ Quang Huy 19/03/2006

53 10A8 Võ Đoàn Song Hương 06/07/2006

54 10A8 Lê Vinh Khải 08/03/2006

55 10A8 Nguyễn Thị Ngọc Kiểu 01/07/2006

56 10A8 Lê Viết Thiên Mẫn 12/03/2006

57 10A8 Giang Cao Thanh Ngân 31/10/2005

58 10A8 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 26/12/2006

59 10A8 Lun Thị Yến Nhi 18/07/2006

60 10A8 Trịnh Ngọc Hoàng Phi 18/06/2006

61 10A8 Lâm Trấn Quang 19/05/2006

62 10A8 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 15/10/2006

63 10A8 Nguyễn Thị Bảo Trâm 18/09/2006

64 10A8 Bùi Lê Ngọc Trinh 22/02/2006

65 10A9 Nguyễn Đồng Minh Đức 22/08/2006

66 10A9 Nguyễn Thị Thu Loan 27/03/2006

67 10A9 Trần Huỳnh Kim Ngân 20/12/2006

68 10A9 Nguyễn Hoàng Thuận 14/11/2006

69 10A10 Nguyễn Chí Cường 17/10/2006

70 10A10 Lư Ngọc Hân 28/01/2006

71 10A10 Đào Thị Thùy Linh 16/05/2006

72 10A10 Nguyễn Tấn Phát 23/12/2006

73 10A10 Nguyễn Lê Thảo Vy 18/02/2006

74 10A11 Nguyễn Ngọc Minh 28/03/2006

75 10A12 Lê Vinh Quang 31/07/2006

76 10A12 Hà Như Quỳnh 17/07/2006

77 10A12 Phạm Lê Hoàng Thiện 13/12/2006

78 10A12 Đào Võ Anh Thư 27/01/2006

Lưu ý:

+ Học từ 7g30 đến 11g00 các buổi sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 25/7/2022.

+ Phải đem theo vở, viết để ghi bài.

+ Em nào muốn học mà chưa có tên thì báo lại cho thầy cô và đi học theo lịch trên.


